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PHỤ LỤC I
Báo cáo hiện trạng năng lực của doanh nghiệp 

(Ban hành kèm Kế hoạch số 69/KH-ĐKS  ngày 24/7/2026 của Đoàn khảo sát, phúc tra năng lực

 sản xuất sửa chữa của các doanh nghiệp năm 2026.)


	TÊN DOANH NGHIỆP
Số:             /BCHTNL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


............................., ngày    tháng    năm 2026


BÁO CÁO

Hiện trạng năng lực của doanh nghiệp 

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………
Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………………............
Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ của doanh nghiệp:

- Xã (Phường):……………………………………………………………………………………………………..
- Tỉnh (Thành phố):………………………………………………………………………………………………...
3. Số điện thoại:……………………………..Fax:…………………………………………………………………
4. Thuộc loại hình:
 DNNN:     ; Công ty Cổ phần:     ; TNHH:     ; DNTN:     ; HTX:     ; Doanh nghiệp FDI:     .

5. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:……………………………………………………………………………..
6. Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………………………………………...

7. Họ tên giám đốc:…………………………………………………Sđt………………………………………….
8. Sản phẩm sản xuất, sửa chửa:

	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Công suất sản xuất, sửa chữa theo thiết kế
	Công suất sản xuất, sửa chữa thực tế năm…..(1)

	1. Sản xuất:
	
	
	

	1.1:
	
	
	

	1.2:
	
	
	


	………
	
	
	

	2. Sửa chữa:
	
	
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	……...
	
	
	


9. Cơ sở hạ tầng:

a) Nhà xưởng:

	TT
	Tên nhà xưởng
	Diện tích sử dụng
	Ghi chú

	1.
	Phân xưởng …..
	
	

	2.
	Phân xưởng ……
	
	

	3.
	Phân xưởng …….
	
	

	4.
	Phòng đo lường – kiểm tra
	
	

	5.
	………
	
	


b) Các hạng mục khác:

- Hệ thống điện, nước:……………………………………………………………………………………………...........

- Diện tích đất nhàn rỗi (m2):…………………………………………………………………………………………….
- Nhà kho (diện tích, loại nhà):…………………………………………………………………………………………..
10. Thiết bị theo dây chuyền công nghệ:

	Lĩnh vực công nghệ
	Tên thiết bị
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật chủ yếu
	Giá trị của thiết bị (đồng)
	Tình trạng hoạt động

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Còn lại
	

	1. Dây chuyền công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2….
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Lực lượng lao động theo ngành nghề:

	Theo ngành
	Số lượng

(người)
	Bậc (thợ, kỹ thuật)
bình quân
	Ghi chú

	1. Lao động quản lý
	
	
	

	2. Lao động kỹ thuật (Trung cấp trở lên)
	
	
	

	2.1. Ngành cơ khí
	
	
	

	2.2. Ngành….
	
	
	

	2.3. Ngành….
	
	
	

	3. Công nhân 
	
	
	

	3.1. Ngành cơ khí
	
	
	

	3.2. Ngành….
	
	
	

	3.3. Ngành….
	
	
	


12. Phương hướng sản xuất và đổi mới công nghệ (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………..

               Ngày…tháng …năm…

	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
    (Ký, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ TRƯỞNG) KHẢO SÁT
    (Ký, đóng dấu)


                         (Chức vụ, họ tên người ký)
                                               (Chức vụ, họ tên người ký)
	       ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUÂN KHU

                                     (Ký, đóng dấu)
	         ĐẠI DIỆN BCHQS THÀNH PHỐ


  (Ký, đóng dấu)


                              (Cấp bậc, chức vụ, họ tên người ký)
                              (Cấp bậc, chức vụ, họ tên người ký)
Ghi chú: Báo cáo được trình bày trên giấy trắng, khổ ngang, kích thước 297 mm x 210 mm (Khổ giấy A4).

(1): Lấy số liệu năm gần nhất.
(2): Báo cáo có nội dung mật, đề nghị các doanh nghiệp tự xác định và gửi theo chế độ mật.  

